
Lớp học phần: CÐN QTM 16B-Chính trị

Giáo viên: NGUYỄN VĂN BỪNG

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0468161102 Lê Lý Bá Anh 13/11/97 6 6.0 5 5.5

2 0468161104 Thái Quốc Bảo 22/09/98 8 5.0 6 5.8

3 0468161108 Nguyễn Văn Chiến 28/11/97 8 7.0 4 5.6

4 0468161109 Nguyễn Ngọc Hoàng Chương 09/12/96 9 7.0 3 5.2

5 0468161112 Nguyễn Tuấn Duy 29/10/98 8 6.0 4 5.2

6 0468161113 Nguyễn Thành Dư 24/01/98 7 8.0 7 7.4 SV khiếu nại về điểm

7 0468161118 Biện Thanh Hải 28/10/98 10 7.0 4 5.8 liên hệ thầy Bừng

8 0468161121 Nguyễn Ngọc Hiền 20/04/98 9 8.0 3 5.6 0986024934

9 0468161127 Phạm Quang Hiếu 25/11/98 6 5.0 4 4.6

10 0468161128 Phạm Trương Chí Hiếu 22/08/98 9 6.0 8 7.3

11 0468161129 Đinh Công Hoàng 20/03/98 9 8.0 6 7.1

12 0468161131 Bùi Quốc Huy 29/08/96 5 4.0 0 2.1

13 0468161135 Huỳnh Minh Hùng 11/10/98 5 5.0 5 5.0

14 0468161142 Huỳnh Lê Bảo Khôi 30/09/97 10 6.0 5 5.9

15 0468161143 Lâm Nhật Khôi 06/10/98 6 5.0 4 4.6

16 0468161144 Nguyễn Hồ Duy Khôi 04/03/96 7 8.0 7 7.4

17 0468161146 Châu Anh Kiệt 01/09/88 8 8.0 0 4.0

18 0468161151 Phan Châu Long 28/10/98 7 6.0 3 4.6

19 0468161152 Huỳnh Tấn Lộc 18/12/98 6 6.0 6 6.0

20 0468161155 Vương Sỹ Minh 12/09/98 8 6.0 6 6.2

21 0468161157 Phùng Hoài Nam 10/01/98 8 8.0 6 7.0

22 0468161159 Đỗ Hữu Nghĩa 17/09/98 0 0.0 0 0.0

23 0468161160 Hà Phan Hiếu Nghĩa 01/05/98 10 7.0 7 7.3

24 0468161161 Nguyễn Hoài Nghĩa 25/02/98 7 6.0 6 6.1

25 0468161162 Nguyễn Trọng Nghĩa 02/11/98 7 6.0 5 5.6

26 0468161163 Nguyễn Trọng Nghĩa 24/06/98 8 8.0 1 4.5

27 0468161169 Hồng Đạt Quân 25/05/97 4 4.0 0 2.0

28 0468161172 Nguyễn Lê Ngọc Quý 03/11/94 6 6.0 4 5.0

29 0468161174 Nguyễn Tấn Tài 28/05/98 6 4.0 1 2.7

30 0468161177 Phạm Hà Duy Tân 11/10/1998 6 6.0 5 5.5

31 0468161186 Nguyễn Đình Thịnh 20/10/96 9 7.0 6 6.7

32 0468161188 Lê Nhựt Thông 07/02/98 8 5.0 4 4.8

33 0468161189 Nguyễn Đình Thông 02/01/98 7 5.0 5 5.2

34 0468161190 Nguyễn Hoài Thuận 30/12/98 6 4.0 6 5.2

35 0468161191 Phạm Đức Thuận 27/12/95 6 5.0 5 5.1
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